
9a01D

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Anh Văn Toán Toán Anh Văn
S2 Toán Anh Văn Toán Toán Anh Văn
S3 Toán Toán Toán Anh Văn Anh Văn
S4 Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn
S5 Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10
NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Phan Huy Bão

9a02A

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Anh Văn Ngữ Văn Toán Anh Văn
S2 Anh Văn Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn
S3 Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Toán
S4 Toán Ngữ Văn Toán Anh Văn Toán
S5 Toán Ngữ Văn Toán Anh Văn Toán
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10

NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Nguyễn Ái Minh Uyên

9a03A

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Toán Ngữ Văn Toán Ngữ Văn
S2 Ngữ Văn Toán Ngữ Văn Toán Ngữ Văn
S3 Ngữ Văn Toán Toán Anh Văn Anh Văn
S4 Anh Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn Anh Văn
S5 Anh Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn Anh Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10

NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Phạm Văn Phúc

9a04T

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Anh Văn Toán Ngữ Văn Toán
S2 Toán Anh Văn Toán Ngữ Văn Toán
S3 Toán Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn Toán
S4 Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn
S5 Anh Văn Toán Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10

NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Nguyễn Ngọc Thuỳ Trinh



9a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Toán Toán Ngữ Văn Anh Văn
S2 Toán Toán Toán Ngữ Văn Anh Văn
S3 Toán Anh Văn Toán Anh Văn Anh Văn
S4 Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn
S5 Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Toán Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10
NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Nguyễn Anh Hoài

9a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Ngữ Văn Anh Văn Toán Ngữ Văn
S2 Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Toán Ngữ Văn
S3 Anh Văn Toán Ngữ Văn Toán Anh Văn
S4 Anh Văn Toán Toán Ngữ Văn Anh Văn
S5 Toán Anh Văn Toán Ngữ Văn Anh Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10

NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Nguyễn Thị Thúy Nga

9a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Ngữ Văn Toán Ngữ Văn Ngữ Văn
S2 Toán Ngữ Văn Toán Ngữ Văn Ngữ Văn
S3 Toán Anh Văn Toán Toán Anh Văn
S4 Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn Toán Anh Văn
S5 Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn Toán Anh Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10

NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Đặng Thị Thão

9a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn Ngữ Văn
S2 Ngữ Văn Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Ngữ Văn
S3 Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn Ngữ Văn Anh Văn
S4 Toán Toán Toán Toán Anh Văn
S5 Toán Toán Toán Toán Anh Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10

NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Trịnh Thanh Giang



9a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Ngữ Văn Toán Anh Văn Anh Văn
S2 Ngữ Văn Ngữ Văn Toán Anh Văn Anh Văn
S3 Ngữ Văn Anh Văn Anh Văn Toán Toán
S4 Ngữ Văn Anh Văn Ngữ Văn Toán Toán
S5 Anh Văn Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Toán
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10
NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Nguyễn Hoài Nam

9a10

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHCN Toán Anh Văn Anh Văn Anh Văn
S2 Anh Văn Toán Anh Văn Anh Văn Anh Văn
S3 Anh Văn Toán Toán Ngữ Văn Ngữ Văn
S4 Toán Ngữ Văn Toán Ngữ Văn Ngữ Văn
S5 Toán Ngữ Văn Toán Ngữ Văn Ngữ Văn
C1
C2
C3
C4
C5

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
THỜI KHÓA BIỂU HK2 / Ôn Tập TS.10

NH: 2019 - 2020

- Tên GVCN :
- Lớp :

Nguyễn Lương Tùng


